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1 1811615450 Trần Mậu Châu 7/3/1994 24 6,5 16 7,5 11 71,5 Minh Hóa - Quảng Bình

2 2021618026 Võ Tấn Đạo 1/1/1996 27 7 12,5 8 12 84 Đông Hà - Quảng Trị

3 2021617050 Nguyễn Anh Đức 13/08/1995 30 7,5 10 8,5 13 97,5 TP Huế - TT Huế

4 2020612744 Đinh Tiến Dũng 29/01/1996 18 6 8 9 14 84 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

5 2127611582 Nguyễn Quốc Duy 20/03/1990 21 6,5 16 6,5 15 97,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

6 2021617183 Lê Hoàng Hà 26/04/1996 24 7 12,5 7 11 77 Nội thành Hà Nội

7 1811614993 Nguyễn Viết Hiền 23/02/1993 27 7,5 10 7,5 12 90 TP. Vinh - Ngh ệ An

8 2021615727 Phan Minh Hiếu 2/12/1996 30 6 8 8 13 78 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

9 2127611584 Dương Quốc Hoàng 6/8/1989 18 6,5 16 8,5 14 91 Minh Hóa - Quảng Bình

10 2021625047 Trần Đăng Hữu 31/05/1996 21 7 12,5 9 15 105 Đông Hà - Quảng Trị

11 2127611585 Mai Văn Lẹ 1/6/1990 24 7,5 10 6,5 11 82,5 TP Huế - TT Huế

12 2127611586 Nguyễn Phương Linh 12/10/1994 27 6 8 7 12 72 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

13 2021616225 Lê Hoàng Long 3/3/1995 30 6,5 16 7,5 13 84,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

14 2127611587 Nguyễn Mỹ 6/12/1993 18 7 12,5 8 14 98 Nội thành Hà Nội

15 171216319 Bùi Chánh Quang 31/12/1993 21 7,5 10 8,5 15 112,5 TP. Vinh - Ngh ệ An

16 2021644769 Nguyễn Hữu Quang 14/12/1995 24 6 8 9 11 66 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

17 2021617323 Phan Thành Quốc 22/07/1996 27 6,5 16 6,5 12 78 Minh Hóa - Quảng Bình

18 2021618218 Nguyễn Văn Quý 17/06/1996 30 7 12,5 7 13 91 Đông Hà - Quảng Trị

19 1921613459 Nguyễn Cao Thành 28/03/1995 18 7,5 10 7,5 14 105 TP Huế - TT Huế

20 2021614676 Dương Trường Thành 20/11/1996 21 6 8 8 15 90 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

21 1921612308 Trần Xuân Thi 4/12/1995 24 6,5 16 8,5 11 71,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

22 171219016 Trà Văn Thường 21/07/1993 27 7 12,5 9 12 84 Nội thành Hà Nội

23 2127611593 Nguyễn Đặng Trí 17/03/1993 30 7,5 10 6,5 13 97,5 TP. Vinh - Ngh ệ An

24 2127611594 Phan Văn Trực 30/01/1993 18 6 8 7 14 84 Tp Hà T ĩnh - Hà Tính

25 2127611595 Trần Ngọc Tú 17/09/1994 21 6,5 16 7,5 15 97,5 Minh Hóa - Quảng Bình

26 2021618324 Lương Văn Tuấn 4/12/1996 24 7 12,5 8 11 77 Đông Hà - Quảng Trị

27 2127611596 Nguyễn Văn Tuyền 14/10/1991 27 7,5 10 8,5 12 90 TP Huế - TT Huế

28 30 6 8 9 13 78 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

29 18 6,5 16 6,5 14 91 Tam Kỳ - Quảng Nam

30 21 7 12,5 7 15 105 Nội thành Hà Nội
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